
GVPT: DS. Châu Thị Xuân Thơ SĐVHT: 2 (LT: 1, TH: 1)

HS1

1 N T L1 L2 L1 L2

1 TC15004014 Huỳnh Thị Nguyệt Anh 8.0 8.0 7.0 7.6 5.0 6.0

2 TC15004024 Nguyễn Thị Lan Anh 7.5 9.0 7.0 7.9 8.0 8.0

3 TC15004042 Bành Huệ Anh 8.0 8.5 8.0 8.2 5.0 6.3

4 TC15004064 Lê Thị Biên 7.5 8.5 7.0 7.7 5.0 6.1

5 TC15004008 Bùi Thị Kiều Diễm 6.0 8.0 7.0 7.2 8.0 7.7

6 TC15004031 Trịnh Thị Kiều Diễm 7.5 9.0 7.0 7.9 10.0 9.2

7 TC15004039 Ngô Thị Xuân Diệp 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

8 TC15004029 Nguyễn Đắc Dũng 8.0 8.0 7.0 7.6 3.0 4.8 Thi lần 2

9 TC15004016 Mai Thùy Dương 7.0 8.0 7.0 7.4 0.0 3.0 Thi lần 2

10 TC15004010 Mã Thúy Duy 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

11 TC15004065 Nguyễn Hồng Đậm 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

12 TC15004056 Lưu Tử Điều 7.5 9.0 7.0 7.9 5.0 6.2

13 TC15004021 Nguyễn Ngọc Hân 7.0 8.0 7.0 7.4 0.0 3.0 Thi lần 2

14 TC15004025 Trần Thị Mỹ Hảo 7.0 8.0 7.0 7.4 5.3 6.1

15 TC15004033 Lê Ngọc Hùng 8.0 8.5 7.0 7.8 5.0 6.1

16 TC15004044 Trần Văn Hưng 0.0 8.5 7.0 6.2 5.0 5.5

17 TC15004054 Nguyễn Trầm Kha 8.0 8.0 8.0 8.0 4.3 5.8

18 TC15004007 Đặng Văn Khởi 6.0 8.0 7.0 7.2 4.0 5.3

19 TC15004037 Lư Quốc Khương 7.0 0.0 7.0 4.2 0.0 1.7 Thi lần 2

20 TC15004043 Tăng Hải Lam 7.5 8.0 8.0 7.9 5.0 6.2

21 TC15004012 Phan Thị Yến Linh 8.0 8.5 7.0 7.8 8.0 7.9

22 TC15004041 Phan Thúy Loan 8.0 8.0 7.0 7.6 9.0 8.4

23 TC15004059 Tiêu Thị Ánh Loan 7.5 9.0 7.0 7.9 5.0 6.2

24 TC15004015 Đào Văn Long 7.5 8.5 7.0 7.7 4.0 5.5

25 TC15004001 Nguyễn Hoàng Luận 7.5 8.5 7.0 7.7 5.0 6.1

26 TC15004062 Nguyễn Thị Chúc Ly 8.0 8.0 7.0 7.6 5.0 6.0

27 TC15004013 Hà Thị Mào 8.0 8.5 7.0 7.8 5.0 6.1

28 TC15004006 Tô Tuyết Minh 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

29 TC15004017 Lê Kim Ngân 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

30 TC15004032 Lê Như Ngọc 8.0 8.5 7.0 7.8 5.0 6.1

31 TC15004009 Lê Thị Như Nguyện 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

32 TC15004048 Hồ Hữu Nhẹ 7.5 8.0 7.0 7.5 0.0 3.0 Thi lần 2

33 TC15004057 Phan Thanh Nhiệm 7.0 8.5 7.0 7.6 4.0 5.4
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34 TC15004020 Ngô Ngọc Nhiên 7.5 8.0 7.0 7.5 4.0 5.4
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35 TC15004011 Võ Huỳnh Như 8.0 8.0 7.0 7.6 5.0 6.0

36 TC15004049 Trần Mi Ni 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

37 TC15004027 Phùng Thị Kim Oanh 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0

38 TC15004051 Đới Thị Kim Oanh 8.0 8.0 7.0 7.6 9.0 8.4

39 TC15004067 Trần Phong Phú 6.0 0.0 7.0 4.0 4.0 4.0 Thi lần 2

40 TC15004004 Trần Tam Phương 8.0 8.5 7.0 7.8 5.0 6.1

41 TC15004026 Cao Thanh Thảo 7.5 9.0 7.0 7.9 5.0 6.2

42 TC15004060 Sơn Thành Thật 8.0 9.0 8.0 8.4 5.0 6.4

43 TC15004069 Châu Hoàng Thiện 7.5 9.0 7.0 7.9 5.0 6.2

44 TC15004030 Trần Thị Việt Thùy 7.5 8.0 7.0 7.5 4.0 5.4

45 TC15004002 Diệp Nữ Điền Trang 7.0 8.5 7.0 7.6 9.0 8.4

46 TC15004018 Nguyễn Thị Tú Trang 7.0 8.0 7.0 7.4 5.0 6.0

47 TC15004019 Nguyễn Thùy Trang 8.0 8.0 7.0 7.6 5.0 6.0

48 TC15004058 Trần Thanh Trinh 7.5 8.5 7.0 7.7 4.0 5.5

49 TC15004074 Lê Thị Trinh 7.5 8.0 7.0 7.5 4.0 5.4

50 TC15004036 Lê Minh Trung 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

51 TC15004070 Lê Cẩm Tú 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0

52 TC15004071 Lâm Quốc Tuấn 7.5 8.0 7.0 7.5 8.0 7.8

53 TC15004045 Lưu Nguyễn Bích Tuyền 8.0 8.5 7.0 7.8 6.0 6.7

54 TC15004075 Lê Ngọc Vũ 8.0 9.0 7.0 8.0 4.0 5.6

55 TC15004023 Lâm Ngọc Xuyến 7.5 8.0 7.0 7.5 5.0 6.0
Ghi chú: Danh sách này có 55 học viên; đạt yêu cầu: 49, không đạt yêu cầu: 6
Xếp loại: XS: 1 Giỏi: 5 Khá: 3 TB khá: 30 TB: 10 Yếu - kém: 6
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